
STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 2 Nguyễn Hồng Hạnh 1998 x 261461322 02/03/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận

Xã Đức Phú, 

huyện Tánh Linh, 

Tỉnh Bình Thuận
20 Đạt

2 3 Lê Nhựt Quang 1997 x 341847801 27/06/2013
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp An Bình, xã 

Định Yên, huyện 

Lấp Vò, Tỉnh 

Đồng Tháp

19 Đạt

3 5 Thái Thị Ngọc Trâm 1999 x 187823242 20/12/2016
Công an tỉnh Nghệ 

An

57/11 Lê Văn 

Lƣơng, xã Phƣớc 

Kiển, huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

4 6 Võ Nhƣ Ý 1999 x 241791120 16/08/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

34/28 Lê Trọng 

Tấn, phƣờng Tây 

Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

18 Đạt

5 9 Tất Ngũ Kim Ngọc 1997 x 025590883 11/05/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

126 Bến Vân 

Đồn, Phƣờng 9, 

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

6 11 Nguyễn Tiến Huy 1997 x 025806340 17/07/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cƣ xá Thanh Đa, 

Phƣờng 27, Quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt
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STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

7 13 Lê Công Trí 1999 x 225923289 21/07/2010
Công an tỉnh 

Khánh Hoà

251/46 Lê Quang 

Định, Phƣờng 7, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

8 17 Trần Duy Định 1998 x 212480646 12/06/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

42/319 Phan Chu 

Trinh, Phƣờng 24, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Đạt

9 18 La Bảo Quang 1975 x 022991746 01/10/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

377 Võ Văn Tần, 

Phƣờng 5, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

19 Đạt

10 20 Nguyễn Song Nguyễn 1964 x 021562959 03/03/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

329/30 Điện Biên 

Phủ, Phƣờng 4, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18 Đạt

11 21 Trịnh Minh Nhật 1999 x 272852394 11/09/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Phƣờng 22, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

16 Đạt

12 22 Trƣơng Hoàng Phúc 1999 x 025844655 16/10/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

312/12 Quang 

Trung, Phƣờng 

10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

19 Đạt



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

13 23 Trần Minh Công 1978 x 023025024 14/04/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

162 Tuy Lý 

Vƣơng, Phƣờng 

13, Quận 8, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Đạt

14 24 Ngô Phƣớc Hùng 2000 x 072200005345 28/09/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

322/21 An Dƣơng 

Vƣơng, Phƣờng 

4, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

19 Đạt

15 25 Nguyễn Minh Trí 1995 x 025487284 19/07/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

16 26 Nguyễn Tiến Đạt 1996 x 245309383 11/06/2014
Công an tỉnh Đắk 

Nông
20 Đạt

17 28 Nguyễn Nhật Phƣơng 1988 x 381300506 12/01/2006
Công an tỉnh Cà 

Mau
19 Đạt

18 29 Nguyễn Văn Tính 1995 x 261356369 20/11/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

19 30 Trần Văn Nhân 1982 x 023527957 22/09/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

20 31 Tô Thái Thuận 1980 x 023523075 14/07/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

40B Trần Cao 

Vân, Phƣờng 6, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ VÀ 

THƢƠNG 

MẠI CÔ BA

8/17 Nguyễn 

Thiện Thuật, 

Phƣờng 24, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ 

THƢƠNG 

MẠI 

DƢƠNG TRÍ 

- OMEGA 

QUÁN51-53 Đƣờng số 

11-Cƣ xá Ra Đa 

Phú Lâm, Phƣờng 

13, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 1982 

TNK



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

21 32 Trần Thị Ngọc Thảo 1980 x 023527956 22/08/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

22 33 Trần Văn Khôi 1981 x 025792066 10/08/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

23 34 Trần Ngọc Lan Trinh 1998 x 025759011 11/05/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

24 35 Nguyễn Tƣờng Vi 1998 x 221467723 17/11/2015
Công an tỉnh Phú 

Yên
19 Đạt

25 36
Nguyễn Thị Hồng 

Tuyến
1988 x 079188000279 19/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

18 Đạt

26 37 Lê Anh Dũng 1988 x 079088001348 12/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

27 40
Nguyễn Thị Bích 

Thơm
1987 x 341240953 12/03/2008

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
19 Đạt

28 42 Nguyễn Thị Thu 1972 x 030834012 20/07/2006
Công an Thành 

phố Hải Phòng
16 Đạt

29 43 Vũ Hoàng Minh Thoa 1970 x 079170000636 22/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

51-53 Đƣờng số 

11-Cƣ xá Ra Đa 

Phú Lâm, Phƣờng 

13, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 1982 

TNK

R2-24 Bùi Bằng 

Đoàn, phƣờng 

Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH NHÀ 

HÀNG SÀI 

GÒN XƢA

51 Hai Bà Trƣng, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

SAFFRON

83 Trƣờng Sơn, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI-DỊCH 

VỤ - DU 

LỊCH HẠNH 

DUNG



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

30 45 Tôn Thị Anh Huệ 1979 x 285143905 16/04/2003
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
20 Đạt

31 46 Trần Thị Yến 1971 x 025560234 30/11/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

32 47 Phạm Thuý Hằng 1983 x 034183005488 08/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

33 48 Nguyễn Minh Tâm 1995 x 025187248 08/12/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
18 Đạt

34 50 Lƣơng Quang Hải 1982 x 001082017569 18/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

35 51 Nguyễn Thị Loan 1968 x 079168005014 15/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

36 52 Lê Hồ Thuỳ Quyên 1999 x 025839950 19/05/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
14

Không 

đạt

37 53 Hà Thuý Kiều 1998 x 026035362 18/06/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

38 54
Nguyễn Bùi Khánh 

Huỳnh
1997 x 079197001198 20/06/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

83 Trƣờng Sơn, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI-DỊCH 

VỤ - DU 

LỊCH HẠNH 

DUNG

25/1D Ấp 7, Phan 

Văn Hớn, xã 

Xuân Thới 

Thƣợng, huyện 

Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ 

ROSETTA



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

39 56
Nguyễn Trần Bảo 

Kha
1999 x 273654181 02/11/2014

Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
18 Đạt

40 57 Võ Triệu 1997 x 212279376 06/11/2012
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
20 Đạt

41 60
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nhƣ
1998 x 221460261 12/03/2015

Công an tỉnh Phú 

Yên
0

Không 

đạt

42 64 Phạm Trƣờng An 1997 x 025632071 16/04/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
15

Không 

đạt

43 66 Hà Hoàng Mỹ 1999 x 025820100 15/08/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
16 Đạt

44 67 Phạm Bá Tha 1998 x 026034405 16/05/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
14

Không 

đạt

45 68 Đặng Ngọc Hân 1999 x 025821591 14/06/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
15

Không 

đạt

46 69
Phan Nguyễn Tài 

Linh
1998 x 026104349 15/08/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
15

Không 

đạt

47 70 Giáp Trần Vĩ 1996 x 079096005724 08/10/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

16 Đạt

Số 01 Bạch Đằng, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH 

TNHH KFC 

VIỆT NAM

Số 01 Bạch Đằng, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH 

TNHH KFC 

VIỆT NAM



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

48 71 Bùi Huy Nhật 1997 x 025664592 23/07/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

49 74 Phan Minh Thƣ 1999 x 291211014 04/07/2014
Công an tỉnh Tây 

Ninh
19 Đạt

50 76 Trần Tô Thuỳ Trang 1997 x 025589016 06/08/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

51 78
Nguyễn Trần Tuyết 

Nhi
1999 x 312392285 10/09/2013

Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 Đạt

52 81 Lê Quang Hiệp 1999 x 079099000138 28/12/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

53 82 Nguyễn Thanh Tú 1998 x 025927238 17/09/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

54 84 Lê Đức Tài 1999 x 312421082 01/07/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 Đạt

55 85 Trần Thị Mai Trâm 1982 x 023600856 30/09/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

56 86 Trƣơng Quốc Hiền 1984 x 024153735 05/12/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

Số 01 Bạch Đằng, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

LIÊN 

DOANH 

TNHH KFC 

VIỆT NAM

62 Hai Bà Trƣng, 

phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ẨM THỰC 

CHẢO ĐỎ

716 Sƣ Vạn 

Hạnh, Phƣờng 12, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

STOVEMAS

TER



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

57 87 Bùi Thị Ngọc Nga 1968 x 022337941 09/03/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

58 90 Trần Kim Bảo 1996 x 025619168 26/03/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

59 91 Hồ Lê Ngọc Giang 1995 x 079195001657 12/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

17 Đạt

60 92 Nguyễn Anh Nhi 2000 x 079300001098 03/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

17 Đạt

61 93 Ngô Anh Minh 1995 x 241666960 29/04/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 Đạt

62 94 Dƣơng Văn Minh 1987 x 271810263 07/05/2003
Công an tỉnh Đồng 

Nai
19 Đạt

63 95 Trần Nhật Minh 1991 x 024621183 13/02/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

64 97 Mai Huỳnh Trúc Vy 1996 x 025431141 02/07/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

65 98 Nguyễn Thị Yến Nhi 1995 x 272565486 13/11/2012
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

716 Sƣ Vạn 

Hạnh, Phƣờng 12, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

STOVEMAS

TER



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

66 99 Huỳnh Thị Mộng Thy 1992 x 312129460 14/12/2006
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 Đạt

67 100 Đỗ Anh Thƣ 1999 x 331869604 23/11/2015
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 Đạt

68 101 Nguyễn Hồ Thông 1999 x 079099005539 03/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

18 Đạt

69 105 Nguyễn Anh Thƣ 1997 x 321586414 14/11/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre
18 Đạt

70 106
Lê Nguyễn Minh 

Hiền
1998 x 251113633 12/04/2012

Công an tỉnh Lâm 

Đồng
18 Đạt

71 124 Hồ Hoàng Phúc 1998 x 025738510 16/04/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
19 Đạt

72 125 Lê Phát Anh Tú 1994 x 025113881 25/07/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

73 126
Nguyễn Thuỵ Bích 

Thuỷ
1994 x 025313354 17/06/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

74 133
Nguyễn Trần Minh 

Trí
1997 x 212796651 14/02/2013

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
18 Đạt

716 Sƣ Vạn 

Hạnh, Phƣờng 12, 

Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

STOVEMAS

TER

76 Lê Lai, 

Phƣờng Bến 

Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM & 

NƢỚC GIẢI 

KHÁT Ý 

TƢỞNG 

VIỆT



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

75 134
Nguyễn Thị Phƣơng 

Nga
1997 x 026197002734 13/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

16 Đạt

76 138 Lƣu Thanh Vy 1999 x 079199002044 05/07/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

77 139 Nguyễn Văn Hồng sx x 025722553 03/04/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

123/4 ấp 3, xã 

Xuân Tới 

Thƣợng, huyện 

Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

30 Đạt

78 140 Trƣơng Hoàng Nhâm sx x 363855370 20/03/2012
Công an tỉnh Hậu 

Giang

Xã Vị Thủy, 

huyện Vị Thủy, 

tỉnh Hậu Giang
30 Đạt

79 141 Nguyễn Thành Trung sx x 363707707 24/11/2008
Công an tỉnh Hậu 

Giang

Xã Vị Trung, 

huyện Vị Thủy, 

tỉnh Hậu Giang
30 Đạt

80 142 Math Ha Lim sx x 024221657 05/11/2004
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

81 143 Phạm Văn Mấy sx x 079071007522 15/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

24 Đạt

82 144 Huỳnh Thị Nguyên sx x 025594733 03/12/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

76 Lê Lai, 

Phƣờng Bến 

Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM & 

NƢỚC GIẢI 

KHÁT Ý 

TƢỞNG 

VIỆT

1/266 Duyên Hải, 

ấp Đồng Tranh, 

xã Long Hòa, 

huyện Cần Giờ, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CƠ SỞ SẢN 

XUẤT 

NƢỚC 

UỐNG HA 

LIM



STT SBD Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

83 145 Trần Thị Minh Tài sx x 056178000099 20/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

30 Đạt

84 146
Nguyễn Phan Dũng 

Linh
sx x 260627936 09/12/2011

Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

85 147 Nguyễn Văn Thiệp sx x 341456275 11/06/2005
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

86 148 Võ Thị Thùy Thắm sx x 264361238 10/08/2017
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

87 149 Bùi Hồng Thùy sx x 381348179 25/05/2004
Công an tỉnh Cà 

Mau
29 Đạt

88 150 Nguyễn Thị Dung sx x 341109631 03/11/2008
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
27 Đạt

17M/1 đƣờng 

HT.12, Khu phố 

3, phƣờng Hiệp 

Thành, Quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG 

MẠI THỰC 

PHẨM 

XANH SNT


